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TUẦN 28
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC.
CHỦ ĐỀ LỚN: HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN.
CHỦ ĐỀ NHỎ: SỰ KỲ DIỆU CỦA NƯỚC.
Tuần thực hiện: Tuần 01 (Từ ngày 31 tháng 03 đến ngày 04 tháng 04 năm 2025).
Chức năng: Cô A + B: Vùi Thị Nguyệt + Hoàng Thị Lệ Tuyết.
	Thời gian
	Tên hoạt động 
	Đề tài hoạt động

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	7h15h-8h20
	Đón trẻ+ TDS
	Hô hấp 2: Thổi nơ bay, Tay 4: Đánh chéo hai tay ra hai phía trước, sau, Bụng 2: Đứng quay người sang bên, Chân 3: Đưa chân ra các phía, Bật 2: Bật, đưa chân sang ngang.
Trò chơi: Mưa to mưa nhỏ.

	8h20- 8h35
	Làm quen tiếng việt
	LQVT
“ Nước ao, nước suối, nước giếng”.

	LQVT
“ Nước sông, nước hồ, nước mưa”.

	LQVT
“ Nước biển, nước máy, nước ngầm”.

	LQVT
“ Nước mặn, nước khe, nước lũ”.

	Ôn các từ trong tuần:
Nước giếng, nước sông, nước ngầm, nước khe

	
8h35- 9h05
	Hoạt động chung
	LQCC
Làm quen chữ cái: p, q
	KỸ NĂNG
Dạy trẻ phòng tránh đuối nước
	ÂM NHẠC
DH: Cho tôi đi làm mưa với
NH: Mưa rơi
TCAN: Lắng nghe âm thanh
	VĂN HỌC
KTCTN: Giọt nước tí xíu
	TOÁN 
Đo dung tích của các vật bằng một đơn vị đo

	9h05- 10h00
	Hoạt động góc
	[bookmark: _Hlk81489109]- PV: Gia đình – Bán hàng (Bán đồ ăn, nước uống...….)   
- TN: Chơi với nước, cát, đá sỏi… - ST: Xem tranh ảnh về nước và hiện tượng tự nhiên.
- XD: Xây công viên nước.                        - ÂN: Hát, múa các bài hát về chủ đề.

	10h00- 10h30
	Hoạt động ngoài trời
	HĐCĐ: Thí nghiệm về sự hoà tan
- TC: Mưa to, mưa nhỏ
- Chơi tự do
	HĐCCĐ: Dự đoán cái gì sẽ bị tan ra? 
- TC: Chuyền bóng
- Chơi tự do
	HĐCCĐ: Dạy trẻ đọc bài thơ: Nước.
- TC: Trời nắng trời mưa
- Chơi tự do
	HĐCCĐ:  Quan sát thời tiết trong ngày
- TC: Mưa to mưa nhỏ
- Chơi tự do
	- HĐCCĐ: Hoạt động trải nghiệm: Làm bong bóng xà phòng 
- TC: Chạy nhanh lấy đúng tranh
- Chơi tự do

	14h50 – 17h00
	Hoạt động chiều
	1.TCHT: Bát canh chữ cái
 ( EL 15)
2. TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- Chơi tự do
	1.TCTA:  Từ: Country (nước), CleanWater
 ( Nước suối)
2. TCVĐ: Mưa to mưa nhỏ
- Chơi tự do
	1.TCHT: Hòn đá nặng nhất 
( EM 31).
2. TCVĐ: Nhảy qua suối nhỏ
- Chơi tự do
	1. TCHT: Hộp kể chuyện
 ( EL 05)
2. TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do
	1. TCHT: Đổ đầy ( EM 28)
2. TCDG: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do


	
	
	3. Vệ sinh – Nêu gương – Trả trẻ

	3. VS - NG - PPBN-  Trả trẻ



Ngày 28 tháng 03 năm 2025
TTCM đã duyệt





Phạm Thị Hoan


                                                                       

TUẦN 29
                                                             KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
                                           CHỦ ĐỀ LỚN: HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
CHỦ ĐỀ NHỎ: MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
Tuần thực hiện: Tuần 02 (Từ ngày 07 tháng 4 đến ngày 11 tháng 4 năm 2025).    
Chức năng: Cô A + B: Hoàng Thị Lệ Tuyết + Vùi Thị Nguyệt. 
	Thời gian
	Tên hoạt động 
	Đề tài hoạt động

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	7h15h-8h20
	Đón trẻ+ TDS
	Hô hấp 2: Thổi nơ bay, Tay 4: Đánh chéo hai tay ra hai phía trước, sau, Bụng 2: Đứng quay người sang bên, Chân 3: Đưa chân ra các phía, Bật 2: Bật, đưa chân sang ngang.
Trò chơi: Mưa to mưa nhỏ.

	8h20- 8h35
	Làm quen tiếng việt
	LQT: 
Trời nắng, trời mưa, mưa nhỏ.
	LQT: 
Cơn gió, Gió mạnh, tia chớp (EL1).
	LQT: 
Mưa rào, cầu vồng, nắng to.
	LQT: 
Bão, lũ, lốc xoáy.
	LQT:  
Mặt trời, mặt trăng, ngôi sao.

	
8h35- 9h05
	Hoạt động chung
	PTVĐ
Lăng bóng và đi theo bóng.
	TOÁN
Tạo nhóm, thành lập số lượng trong phạm vi 9. 
	LQCC
Tập tô chữ cái p, q.
	VĂN HỌC
DTĐT: Ông mặt trời.
	STEAM
Khám phá con diều (5E).

	9h05- 10h00
	Hoạt động góc
	PV: Gia đình - bán hàng                               
XD: Xây ao cá.                                     
HT: Sử dụng vở toán, tập tô, chơi với các con số.
ST: Xem tranh ảnh về hiện tượng tự nhiên          
TN: Chơi với cát, sỏi, nước, chăm sóc cây, lau lá cây.
ÂN: Hát múa về chủ đề hiện tượng tự nhên	                                           
TH: Vẽ, xé dán tranh về chủ đề.

	10h00- 10h30
	Hoạt động ngoài trời
	HĐCCĐ: Đọc các bài thơ về chủ đề.                                           

TCDG: Thả đỉa ba ba.
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Hát các bài hát trong chủ điểm.

TCVĐ: Trời mưa.

Chơi tự do
	HĐCCĐ: Xếp hình ông mặt trời bằng hột hạt.
TCVĐ: Mèo duổi chuột.
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Giải câu đố về chủ đề

TCVĐ: Trời mưa.
 Chơi tự do
	HĐCCĐ: Đong nước                                                    


TCVĐ: Trời nắng, trời mưa.
Chơi tự do

	14h50 – 17h00
	Hoạt động chiều
	1. TCHT: Đóng băng (EL 23).
2. TCVĐ: Cơn gió xoáy trong chai
Chơi tự do.
	1. LQTA: Thunder (Sấm sét) 
2. TCVĐ: Dự báo thời tiết 
Chơi tự do
Chơi tự do.
	1. TCHT: Săn tìm chữ cái (EL17)
2. TCHT: Sự hòa tan
Chơi tự do
	1. TCHT: Vỗ tay theo tên bé (EL 26).
2. TCVĐ: Tạo gió, không tạo gió.
Chơi tự do
	1. TCTH: Vượt chướng ngại vật (EM 34)
2. TCVĐ:Mưa rơi.
Chơi tự do 

	
	
	
3. Vệ sinh – Nêu gương – Trả trẻ

	3. VS - NG - PPBN-  Trả trẻ


Ngày 04 tháng 4 năm 2025
TTCM đã duyệt



Phạm Thị Hoan




TUẦN 30 
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
CHỦ ĐỀ LỚN: HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN.
CHỦ ĐỀ NHỎ: CÁC MÙA TRONG NĂM.
Tuần thực hiện: Tuần 03 (Từ ngày 14 tháng 04 đến ngày 18 tháng 04 năm 2025).
Chức năng: Cô A + B: Vùi Thị Nguyệt + Hoàng Thị Lệ Tuyết.
	Thời gian
	Tên hoạt động 
	Đề tài hoạt động

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	7h15h-8h20
	Đón trẻ+ TDS
	Hô hấp 2: Thổi nơ bay, Tay 4: Đánh chéo hai tay ra hai phía trước, sau, Bụng 2: Đứng quay người sang bên, Chân 3: Đưa chân ra các phía, Bật 2: Bật, đưa chân sang ngang.
Trò chơi: Mưa to mưa nhỏ.

	8h20- 8h35
	Làm quen tiếng việt
	LQVT
“ Mùa xuân, ấm áp, mưa phùn”.

	LQVT
“ Mùa hè, nóng nực, oi bức”.
TC: Tôi nhìn thấy ( EL 02)

	LQVT
“Mùa thu, mát mẻ, lá rụng” 
Tả đúng đoán tài
 ( EL 01)
	LQVT
“ Mùa đông, áo ấm, rét buốt”

	LQVT
Ôn các từ trong tuần“ Mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông”

	
8h35- 9h05
	Hoạt động chung
	TOÁN
So sánh, thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 9
	PTVĐ
Chạy chậm 150m
	LQCC
Làm quen chữ cái: g, y
	MTXQ
Trò chuyện về các mùa trong năm
	TẠO HÌNH
Làm cái diều 
( QT EDP)

	9h05- 10h00
	Hoạt động góc
	Góc phân vai: Cửa hàng, gia đình. 
Góc xây dựng: Xây công viên nước.
Góc tạo hình: Vẽ, tô màu về các mùa trong năm. 
Góc âm nhạc: Hát múa các bài hát trong chủ điểm.
Góc thiên nhiên: Chơi với nước, cát, sỏi đá…. 
Góc học tập: Chơi với chữ cái, số.

	10h00- 10h30
	Hoạt động ngoài trời
	HĐCCĐ: Tưới nước cho cây
- TC: Sự hòa tan
- Chơi tự do
	HĐCCĐ: Đọc thơ trong chủ điểm
- TC: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do
	HĐCCĐ: Chơi với đất nặn
- TC: Cáo và thỏ
- Chơi tự do
	HĐCCĐ: Quan sát thời tiết trong ngày
- Trò chơi: Trời mưa
- Chơi tự do
	HĐCCĐ: Quan sát bầu trời
- TC: Thả bóng bay
- Chơi tự do

	14h50 – 17h00
	Hoạt động chiều
	1.TCHT: Đếm cốc ( EM 38).
2. TCVĐ: Mưa to, mưa nhỏ
- Chơi tự do

	1.TCHT: Ngày và đêm
( EM 30)
2. TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do

	1. TCTA: : Từ Spring ( Mùa xuân), summer ( Mùa hè)
2. TCVĐ: Trời mưa
- Chơi tự do
	1.TCHT: Vẽ chữ ( EL 34)
2. TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do

	1.TCHT: Săn tìm kho báu
( EL 8)
2. TCVĐ: Mưa to, mưa nhỏ
- Chơi tự do


	
	
	3. Vệ sinh – Nêu gương – Trả trẻ

	3. VS - NG - PPBN-  Trả trẻ



Ngày 9 tháng 04 năm 2025
TTCM đã duyệt




Phạm Thị Hoan



